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 TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN HOÀ BÌNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH BẠC LIÊU 

Bản án số:102/2024/HNGĐ-ST 

Ngày: 28-08-2024 

 /v  r n    ấp      n  tr n    ấp v  nu    on  

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà P  n   ị Mỹ Xu ên  

Các hội thẩm nhân dân: 

   1/- Ông  õ  ấn P ướ  

2/- Ông    Hùng Dũng 

Thư ký phiên tòa: Bà Ngu ễn   ị K m Dung -   ư ký  ò  án n ân dân 

 u ện Hò  Bìn   tỉn  Bạ  L êu 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tham 

gia phiên tòa: Ông  rần  rung K ên- K ểm sát v ên  

Ngà  28 t áng 08 năm 2024 tạ   rụ sở  ò  án n ân dân  u ện Hoà Bìn   

tỉn  Bạ  L êu   t    s  t  m   ng k    vụ án t ụ  ý số 174/2024/ L  -HNGĐ 

ngà  22 t áng 05 năm 2024 v  tr n    ấp      n  tr n    ấp v  nu    on t  o 

Qu ết địn  đư  vụ án r    t    số 89/2024/QĐXX-   ngà  11 t áng 07 năm 

2024; Quyết địn   oãn p  ên tò  số 64/2024/QĐ  -HNGĐ ngà  06 t áng 08 

năm 2024 g ữ   á  đư ng sự: 

1  Ngu ên đ n: C ị Bùi Trúc M  s n  năm 1998 

N   đăng ký t ường trú: Ấp A   ã     u ện H  tỉn  Bạ  L êu. 

C ổ ở   ện n  : Ấp A   ã     u ện H  tỉn  Bạ  L êu. 

2  Bị đ n: An  Trần  ăn C  s n  năm 1989 

Đị    ỉ: Ấp A   ã     u ện H  tỉn  Bạ  L êu. 

(Chị M có đơn xin vắng mặt, anh C vắng mặt t i phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T i đơn khởi kiện ngày 13 tháng 05 năm 2024 và trong quá trình xét xử, 

nguyên đơn là chị Bùi Trúc M trình bày: C ị Bùi Trúc M và anh  rần  ăn C 

 â  dựng   n n ân g   đìn  vào năm 2017   ó tổ   ứ   ễ  ướ  t  o p ong tụ  

tập quán  ủ  đị  p ư ng  đến năm 2020 mớ  đăng ký kết   n tạ  Ủ  b n n ân 

dân xã V,  u ện H  tỉn  Bạ  L êu.  

Quá trìn    ung sống    ị M và anh C  ó 01 (một)  on   ung tên:  rần 

Gia H  s n  ngà  04/12/2017  H ện   áu H đ ng sống  ùng vớ   n  C. 
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   tà  sản   ung  nợ   ung: K  ng  ó  

Ngu ên n ân p át s n  mâu t uẫn g ữ    ị M và anh C  à do bất đồng 

qu n đ ểm sống  nên vợ   ồng t ường  u ên  ung đột   ự  ả  n  u dẫn đến 

 uộ  sống vợ   ồng k  ng  ó  ạn  p ú  và đã sống    t ân từ t áng 05 năm 

2024 đến n    

 rong t ờ  g  n sống    t ân    ị M và anh C đã dùng n   u b ện p áp để 

 àn gắn mố  qu n  ệ vợ   ồng  n ưng k  ng t ể  àn gắn đượ  do k  ng  òn 

tìn   ảm vớ  n  u và   ện tạ     ị M không  ó ngu ện vọng  àn gắn mố  qu n 

 ệ   n n ân vớ   n  C. 

N      ị Bùi Trúc M  êu  ầu  ò  án g ả  qu ết   o   ị M đượ       n vớ  

anh  rần  ăn C      on   ung: G  o  on   ung  à   áu  rần G   H, sinh ngày 

04/12/2017 cho anh  rần  ăn C t ếp tụ  nu   dưỡng  g áo dụ      tà  sản   ung 

và nợ   ung: K  ng  ó  nên k  ng  êu  ầu  ò  án g ả  qu ết  Ngoà  r     ị M 

k  ng  òn  ó  êu  ầu gì k á   

Đố  vớ   n   rần  ăn C k  ng  ó  ờ  trìn  bà  tạ   oà án  đồng t ờ    n  

C  ũng k  ng  ung  ấp   o  oà án tà    ệu    ứng  ứ đố  vớ   êu  ầu  ủ    ị 

Bùi Trúc M t  o qu  địn   ủ  p áp  uật   ò  án  ũng đã t ến  àn  tống đạt 

t  ng báo t ụ  ý  t  ng báo v  p  ên  ọp k ểm tr  v ệ  g  o nộp  t ếp  ận    ng 

k      ứng  ứ và  ò  g ả   qu ết địn  đư  vụ án r    t     qu ết địn   oãn 

phiên tò  t  o đúng qu  địn   ủ  t ủ tụ  tố tụng dân sự   o  n  C  n ưng  n  C 

k  ng đến  ò  án   ì vậ   t  o qu  địn   ủ  p áp  uật nếu bị đ n k  ng  ung 

 ấp  tà    ệu    ứng  ứ  ũng n ư ý k ến  ủ  mìn  t ì  oà án  ăn  ứ vào  á  

  ứng  ứ  ó trong  ồ s  để g ả  qu ết  

Ý kiến của Viện kiểm sát: 

*    tố tụng: Quá trìn  từ k   t ụ  ý đến k     t    vụ án     m p án  

Hộ  đồng   t    và n ững ngườ  t  m g   tố tụng đã t ự    ện đúng trìn  tự qu  

địn   ủ  Bộ  uật tố tụng dân sự   

   nộ  dung đ   uất: Căn  ứ  á  Đ  u 28  Đ  u 35  Đ  u 39  Đ  u 228 Bộ 

 uật tố tụng dân sự năm 2015   ăn  ứ k oản 1 Đ  u 56  Đ  u 81  82  83 Luật   n 

n ân và g   đìn  năm 2014;  ăn  ứ Ng ị qu ết số 326/2016/UB  QH14 ngà  

30/12/2016  ủ  Ủ  b n   ường vụ Quố   ộ  v  mứ  t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  

quản  ý và s  dụng án p í và  ệ p í tò  án  

1       n n ân: C ấp n ận  êu  ầu      n  ủ    ị Bùi Trúc M.  

2      on   ung: G  o  on   ung  à   áu  rần G   H, sinh ngày 

04/12/2017 cho anh  rần  ăn C trự  t ếp nu   dưỡng  g áo dụ   C ị Bùi Trúc M 

k  ng p ả   ấp dưỡng nu    on do  n   rần  ăn C k  ng  êu  ầu  C ị Bùi 

Trúc M đượ  qu  n  ng    vụ t ăm nom  on mà k  ng    đượ   ản trở  

3   à  sản   ung  nợ   ung: K  ng đặt r    m   t. 

4  Án p í: C ị Bùi Trúc M p ả  nộp án p í s  t  m  à 300 000 đồng (B  trăm 

ng ìn đồng)  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra t i 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]    t  m qu  n g ả  qu ết: Ngu ên đ n  à   ị Bùi Trúc M k ở  k ện 

 êu  ầu      n  tr n    ấp v  nu    on vớ   n   rần  ăn C  nên đâ   à tr n  

  ấp v    n n ân và g   đìn  t  o qu  địn  tạ  k oản 1 Đ  u 28 Bộ  uật tố tụng 

dân sự  Bị đ n  à  n   rần  ăn C  ó n    ư trú tạ  ấp A   ã     u ện H  tỉn  

Bạ  L êu  nên vụ án t uộ  t  m qu  n g ả  qu ết  ủ   ò  án n ân dân  u ện 

Hò  Bìn   tỉn  Bạ  L êu t  o qu  địn  tạ  đ ểm   k oản 1 Đ  u 35 và đ ểm   

k oản 1 Đ  u 39 Bộ  uật tố tụng dân sự   

   t ủ tụ  tố tụng:  ạ  p  ên toà    ị Bùi Trúc M  ó đ n đ  ng ị  ò  án 

  t    vắng mặt   n   rần  ăn C vắng mặt   oà án n ân dân  u ện Hoà Bìn   

tỉn  Bạ  L êu đã t ến  àn  tống đạt  ợp  ệ  á  qu ết địn  tố tụng dân sự   o  n  

C để t  m g   p  ên toà   t    s  t  m vụ án t  o  êu  ầu      n  tr n    ấp v  

nu    on g ữ    ị M và anh C t  o qu  địn   n ưng  n  C vẫn vắng mặt k  ng 

có  ý do  Do đó   ăn  ứ t  o qu  địn  tạ  k oản 1  k oản 3 Đ  u 228  ủ  Bộ  uật 

tố tụng dân sự  Hộ  đồng   t    t ến  àn    t    vắng mặt đố  vớ    ị M và anh 

C. 

 [2]      n n ân: C ị M và anh C  â  dựng   n n ân g   đìn  vào năm 

2017   ó tổ   ứ   ễ  ướ  t  o p ong tụ  tập quán  ủ  đị  p ư ng  đến năm 2020 

mớ  đăng ký kết   n tạ  Ủ  b n n ân dân  ã  ,  u ện H  tỉn  Bạ  L êu và đã 

đượ  Ủ  b n n ân dân  ã  ,  u ện H  tỉn  Bạ  L êu  ấp g ấ    ứng n ận kết 

  n vào ngà  07/5/2020   ì t ế    n n ân g ữ    ị M và anh C  à   n n ân  ợp 

p áp và đượ  p áp  uật bảo vệ   

C ị M  á  địn :    ngu ên n ân mâu t uẫn g ữ    ị M và anh C là do 

bất đồng qu n đ ểm sống  nên vợ   ồng t ường  u ên  ung đột   ự  ả  n  u dẫn 

đến  uộ  sống vợ   ồng k  ng  ó  ạn  p ú  và đã sống    t ân từ t áng 05 năm 

2024 đến n     ừ k   sống    t ân vớ  n  u    ị M và anh C đã dùng n   u b ện 

p áp để  àn gắn mố  qu n  ệ vợ   ồng n ưng k  ng t ể  àn gắn đượ   nên   ị 

M  êu  ầu đượ       n vớ   n  C. 

Hộ  đồng   t      t t ấ   qu n  ệ   n n ân muốn tồn tạ  b n vững t ì 

p ả  dự  trên    sở tự ngu ện; vợ   ồng p ả  b ết t ư ng  êu  quý trọng    ăm 

só   g úp đỡ  ẫn n  u   ùng n  u  â  dựng g   đìn  p át tr ển   u  n  ên  trong 

quá trìn    ung sống    ị M và anh C k  ng b ết t n trọng n  u để  ùng n  u 

 â  dựng g   đìn   ạn  p ú  mà t ường  u ên  ự  ã  n  u  dẫn đến   ện tạ    ị 

M và anh C đã p át s n  n ững mâu t uẫn k  ng t ể  àn gắn đượ   Đố  vớ   n  

C  quá trìn  g ả  qu ết vụ án   ò  án  ũng n   u  ần t ến  àn  tr ệu tập  ợp  ệ 

anh C đến  ò  án để t  m g   p  ên  ọp k ểm tr  v ệ  g  o nộp  t ếp  ận    ng 

k      ứng  ứ và  ò  g ả     t     n ưng  n  C vẫn vắng mặt k  ng  ó  ý do. 

 rong suốt quá trìn    t    vụ án    ị M vẫn g ữ ngu ên  êu  ầu đượ       n 

vớ   n  C  k  ng  ó ngu ện vọng  àn gắn mố  qu n  ệ   n n ân  Đ  u nà    o 

t ấ    n n ân g ữ    ị M và anh C đã  âm vào tìn  trạng trầm trọng  đờ  sống 

  ung k  ng t ể k o dà   mụ  đí     n n ân k  ng đạt đượ   nên Hộ  đồng   t 
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    ăn  ứ vào Đ  u 56 Luật   n n ân và g   đìn  năm 2014   ấp n ận  êu  ầu 

     n g ữ    ị Bùi Trúc M đố  vớ   n   rần  ăn C. 

[3]     on   ung:  rong quá trìn    ung sống    ị M và anh C có 01 

(một)  on   ung tên:  rần G   H  s n  ngà  04/12/2017  H ện   áu H đ ng sống 

 ùng vớ   n  C  K        n    ị M  ó ngu ện vọng g  o   áu H cho anh C t ếp 

tụ  nu   dưỡng  g áo dụ   rong quá trìn  g ả  qu ết vụ án và tạ  p  ên tò    n  

C vắng mặt  k  ng  ó ý k ến   

Hộ  đồng   t      t t ấ   t  o k oản 2  k oản 3 Đ  u 81 Luật   n n ân 

và g   đìn  năm 2014 qu  địn :  

“ 2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền 

của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì 

Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về 

mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của 

con. 

 3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường 

hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”  

X t t ấ   tạ  t ờ  đ ểm g ả  qu ết    áu H trên 36 t áng tuổ  n ưng   ư  

đủ 07 tuổ    rong quá trìn  g ả  qu ết vụ án và tạ  p  ên tò     ị M và anh C 

k  ng  ung  ấp tà    ệu    ứng  ứ t ể   ện g ữ    ị M và anh C  ó t ỏ  t uận 

k á  p ù  ợp vớ   ợ  í    ủ    áu H   rong k   đó    áu H   ện đ ng sống ổn 

địn   ùng vớ   n  C    áu vẫn p át tr ển bìn  t ường    ị M  ũng đồng ý g  o 

cháu H cho anh C t ếp tụ  nu   dưỡng  g áo dụ    ì vậ   đảm bảo sự p át tr ển 

bìn  t ường và k  ng  àm  áo trộn m   trường sống  ủ    áu ản   ưởng đến sự 

p át tr ển v  tâm s n   ý  ủ    áu H  nên  ần t ếp tụ  g  o   áu H cho anh C 

trự  t ếp nu   dưỡng  g áo dụ   à p ù  ợp  C ị M  ó qu  n  ng    vụ t ăm nom 

 on mà k  ng    đượ   ản trở  

[4]     ấp dưỡng: Anh C k  ng  êu  ầu   ị M p ả   ó ng    vụ  ấp 

dưỡng nu    on  nên Hộ  đồng   t    k  ng đặt r    m xét. 

[5]    tà  sản   ung  nợ   ung: C ị M  á  địn     ị M và anh C k  ng  ó 

tà  sản   ung và k  ng  ó nợ   ung  nên k  ng  êu  ầu  ò  án g ả  qu ết  do 

đó  Hộ  đồng   t    k  ng đặt r    m   t  

[6] Án p í s  t  m   n n ân và g   đìn     ị M p ả    ịu 300 000 đồng 

(B  trăm ng ìn đồng)   

 [7]  ừ n ững n ận địn  trên    t đ  ng ị  ủ  K ểm sát v ên - đạ  d ện 

Viện k ểm sát n ân dân  u ện Hò  Bìn   tỉn  Bạ  L êu  à  ó  ăn  ứ  nên đượ  

  ấp n ận   

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 1 Đ  u 28; đ ểm   k oản 1 Đ  u 35; đ ểm   k oản 1 

Đ  u 39; k oản 1  k oản 3 Đ  u 228  ủ  Bộ  uật tố tụng dân sự; K oản 1 Đ  u 

56   á  Đ  u 81  82  83 Luật   n n ân và g   đìn  năm 2014; đ ểm   k oản 5 
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Đ  u 27 Ng ị Qu ết 326/2016/UB  QH14 ngà  30 t áng 12 năm 2016  ủ  Uỷ 

b n t ường vụ Quố  Hộ  qu  địn  v  mứ  t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản  ý và 

s  dụng án p í và  ệ p í  ò  án. 

*  u ên   : 

1/-      n n ân: C ấp n ận  êu  ầu      n  ủ    ị Bùi Trúc M đố  vớ  

anh  rần  ăn C       o      n g ữ    ị Bùi Trúc M và anh  rần  ăn C. 

2/-    nu    on   ung: G  o  on   ung  à   áu  rần G   H, sinh ngày 

04/12/2017 cho anh  rần  ăn C trự  t ếp nu   dưỡng  g áo dụ    

C ị Bùi Trúc M k  ng p ả   ấp dưỡng nu    on do  n   rần  ăn C 

k  ng  êu  ầu  

C ị Bùi Trúc M  ó qu  n  ng    vụ t ăm nom  on mà k  ng    đượ   ản 

trở  

3/-    án p í s  t  m   n n ân và g   đìn : C ị Bùi Trúc M p ả    ịu 

300 000 đồng (Ba trăm nghìn đồng)  C ị Bùi Trúc M đã nộp tạm ứng án p í 

300 000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tạ  b ên     t u tạm ứng án p í   ệ p í  oà 

án số 0005478 ngà  22 t áng 05 năm 2024  ủ  C    ụ  t    àn  án dân sự 

 u ện Hoà Bìn   tỉn  Bạ  L êu đượ    u ển t u  

Án    s  t  m   ng k     ngu ên đ n  bị đ n vắng mặt  ó qu  n k áng 

 áo trong  ạn 15 (mườ   ăm) ngà  kể từ ngà  n ận đượ  bản án  oặ  đượ  tống 

đạt  ợp  ệ  

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nơi nhận:   

- TAND tỉnh B c Liêu; 

- VKSND huyện Hòa Bình; 

- THADS huyện Hòa Bình;  

- UBND xã V;                                                                

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

                                                                Phan Thị Mỹ Xuyên 
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